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KẾ HOACH GIÁO DỤC THÁNG 10
 LỚP MẪU GIÁO BÉ C2
Giáo viên: Nguyễn Thị Thùy – Nguyễn Thị Thơm – Đào Thị Hoa
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày 29/9
đến 3/10)
	Tuần 2
(Từ ngày 6/10
đến 10/10)
	Tuần 3
(Từ ngày 13/10
đến 17/10)
	Tuần 4
(Từ ngày 20/10
đến 24/10)
	Tuần 5
(Từ ngày 27/10
đến 31/11)
	MT đánh giá

	
DỰ ÁN: VÒNG TAY TẶNG BẠN

	- Đón trẻ 
- Trò chuyện 
- Điểm danh


	* Đón trẻ
-  Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, ân cần, quan tâm đến tình hình sức khỏe của trẻ. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp tình huống, hướng dẫn trẻ cất dép, cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Trao đổi với phụ huynh về ngày sinh nhật, sở thích của trẻ trong ăn mặc, các hoạt động khác….  
- Trao đổi với phụ huynh thời tiết thay đổi nên mặc cho các con phù hợp với thời tiết mùa thu, và cách phòng chống dịch sốt xuất huyết. 
	

	
	- Chơi tự chọn: Chơi với các hình và màu, xem tranh truyện.

- Trò chuyện sáng:
Ngày nghỉ bố mẹ cho các con chơi ở những đâu
+ Chào hỏi: Bé khoanh tay lễ phép chào 
+ Chia sẻ: Ngày cuối tuần của bé
Trung thu có những gì? 
Có những loại đèn lồng nào? 
Ẩm thực đặc trưng của Trung thu là bánh gì?
Ýnghĩa của Trung thu?

+ HĐ nhóm: Biệt danh của tôi, Ai tìm đúng đèn lồng, Chuyền bánh trung thu, Bé khéo tay bày mâm cỗ, Rước đèn quanh trăng.



+ Thông điệp sáng:
 Bé vui khỏe -Cô hạnh phúc  
	- Chơi tự chọn: xếp hình với nút hạt màu, tô màu trang phục bé thích 
- Trò chuyện sáng:
Cho trẻ giới thiệu về tên của mình

+ Chào hỏi: Bé chào xong ôm cô và ôm mẹ 
+ Chia sẻ: Tên của tôi (43)
Đặc điểm và khuôn mặt của mình
Giới thiệu trang phục của mình
Sở thích của mình 
Điều bé tự hào về mình là gì



+ HĐ nhóm: Gọi tên nhanh, Ai gọi tên mình, chiếc gương kỳ diệu, tìm bạn giống mình, bức tranh của tôi.




+ Thông điệp sáng:
Cô là niềm tin của con
	- Chơi tự chọn: Đan dây, luồn dây, xếp hình.

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về ngày của mẹ  

+ Chào hỏi: Lời chúc tới mẹ yêu
+ Chia sẻ: Ngày của mẹ là ngày nào 
Việc làm giúp mẹ
Món quà tặng mẹ
Lời yêu thương tặng mẹ
Ngày của mẹ - Cả nhà cùng vui 


+ HĐ nhóm: Tôi có, ai có...
Làm hoa tặng mẹ
Dán tim yêu thương, Kể chuyện mẹ làm gì cho con
Hát chúc mừng mẹ


+ Thông điệp sáng:
Hãy cùng cười lên bạn nhé 
	- Chơi tự chọn: xếp hình với nút hạt màu, chải tóc cho búp bê 
- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về sở thích của bé

+ Chào hỏi: Bằng nụ cười và chạm tay nhau 
+ Chia sẻ: 1 điều tôi thích
 Đồ chơi yêu thích 
 Món ăn yêu thích: 
 Hoạt động yêu thích
Màu sắc yêu thích
Con vật yêu thích




+ HĐ nhóm: Tôi bảo 
Chọn đồ chơi bé thích
Gọi tên món ăn yêu thích
Tô màu tranh bạn gái


+ Thông điệp sáng:
Hãy yêu thương và chia sẻ 
	- Chơi tự chọn: Chơi với các hình và màu, xem tranh truyện.

-Trò chuyện sáng Trò chuyện về ăn những loại hoa quả để tốt cho sức khỏe
+ Chào hỏi: Bằng bắt tay nhau và nở nụ cười
+ Chia sẻ: Sở thích của tôi 
Lựa chọn quả chín mềm, ít hạt, dễ nhai. 
Ăn đa dạng các loại quả và màu sắc
Hạn chế ăn quả chua không tốt cho sức khỏe
Trước khi ăn phải rửa sạch, gọt vỏ, cắt nhỏ.
+ HĐ nhóm: Hãy làm theo tôi nói, Ai nhanh mắt – tìm quả khỏe mạnh, Ghép đôi quả – lợi ích, Hát và chuyền quả, Pha chế nước ép vui nhộn
+ Thông điệp sáng:
Luôn quan tâm đến trẻ
	










MT 43

	
Thể dục sáng

	Tập theo nhạc của trường: 
 - Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp 
- Khởi động: Cô cho trẻ khởi động các khớp: Cổ, vai, tay, hông... trên nền nhạc “ Mây trắng”
- Trọng động: 
+ Hô hấp: Thổi bóng.
+ BTPTC: Cô tập cùng với trẻ theo nhạc bài hát : Thể dục buổi sáng
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, gập vào vai, đưa lên cao 
- Lưng, Bụng, lườn: 2 tay đưa lên cao, cúi về phía trước, bàn tay chạm mũi chân, đưa lên cao.
- Chân: Tay chống hông, đưa chân về phía trước, ra sau. 
- Bật: Bật tại chỗ. 
- Tập thể dục nhịp điệu : Tập thể dục buổi sáng
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng. (theo nhạc bài Thằng cuội)
- Điểm danh bổ sung, cho trẻ đi vệ sinh ướng nước chuẩn bị hoạt động học.
	

	Hoạt động học
 












	

T2

	Âm nhạc
NDTT: 
· DH: Bé và
trăng 
NHKH:
- TC: Ai nhanh nhất
	     Âm nhạc
 NDTT: 
NH: Con chim vành khuyên
NHKH:
- TC: Ai nhanh nhất
	Âm nhạc
NDTT: 
- VĐMH: Tay thơm tay ngoan
NHKH:
· NH: Ru con 
	Âm nhạc   
NDTT: 
- DH: Mời bạn ăn 
NHKH:
- TC: Vòng tròn tiết tấu

	Âm nhạc   
NDTT: 
- VĐTN: Cái mũi
NHKH:
- TC: Khiêu vũ với bóng
	

	
	
T3
	LQVT 
Nhận biết tay phải – tay trái so với bản thân 

	LQVT 
Xếp tương ứng 1:1 
	LQVT 
Nhận biết phía trên – phía dưới so với bản thân
(MT 40)
	LQVT 
Nhận biết phía trước – phía sau so với bản thân 
	LQVT 
Ôn nhận biết phía trước – phía sau
	MT 40

	
	

T4
	Vận động
VĐCB: Đi theo đường zích zắc
TCVĐ: Sút bóng vào gôn
	Vận động
VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh     
- TCVĐ: Lăn bóng
	Vận động
VĐCB: Trườn về phía trước
TCVĐ: Sút bóng vào gôn
	Vận động
Dạy trẻ Yoga
( Tư thế con bướm, tư thế con chó cúi đầu)
	Vận động
VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (MT3)
TCVĐ: Bắt bướm 
	
 MT3


	
	
	Văn học
Dạy trẻ đọc thuộc thơ Trung Thu của bé 
	Văn học:
Kể truyện cho trẻ nghe Chú vịt xám.

	Văn học:
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Bà và cháu


	Văn học
Kể truyện sáng tạo về đồ vật bé thích
	Văn học
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Đôi mắt của em
	

	
	
T5
	Khám phá
Trung thu của bé
(MT 29)
	Khám phá
K/p ng. v. l làm vòng tay tặng bạn
E (1,2,3)
	Khám phá
Trò chuyện về ngày 20/10
	PTTC- KNXH
Cảm xúc của bé
( MT 59)
	Khám phá
Giới tính, sở thích của bé ( MT 57)
	MT 29, 57, 59

	
	

T6

	Tạo hình
Tô màu đèn ông sao
( Mẫu )
	Tạo hình
Tô nét tô màu bạn gái ( mẫu)   
	Tạo hình 
Trang trí bông hoa tặng mẹ 
(mẫu)
	Tạo hình 
Tô màu trang phục bạn trai, bạn gái
(mẫu)

	Tạo hình
Làm vòng tay tặng bạn 
E4(4) + E5 
	

	


Hoạt động ngoài trời 
	*Tuần 1: 
- Thứ 2: Dạy trẻ hát bài: Tay thơm tay ngoan, TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 
- Thứ 3: Quan sát cây hoa dâm bụt, TC: Lộn cầu vồng
- Thứ 4: Quan sát tranh bạn trai, Mặt vui hay buồn, Hoạt động góc sáng tạo: Làm đèn trung thu
- Thứ 5: Quan sát thời tiết trong ngày, TC: Rồng rắn lên mây
- Thứ 6: HĐLĐ: Nhặt lá cây khu vận động 
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời  
*Tuần 2:
- Thứ 2: Quan sát thời tiết trong ngày, TC: Lộn cầu vồng, 
- Thứ 3: Giải đáp câu đố về các bộ phận trên cơ thể, TC: Ngón tay nhúc nhích
- Thứ 4: Hoạt động lao động khu vận động, 
- Thứ 5: Quan sát cây bưởi, TC: Trời nắng trời mưa
- Thứ 6: Giao lưu với lớp C3: 
             + HĐ1: Đồng diễn thể dục bài hát “Con cào cào”.
             + HĐ2: Đi trong đường hẹp, ném bóng vào rổ  
             + HĐ3: Củng cố nội dung giao lưu, nói cảm nhận sau buổi giao lưu.
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 
*Tuần 3:
- Thứ 2: Hoạt động góc sáng tạo: Trang trí trang phục của bạn. 
- Thứ 3: Quan sát cây mít, TC: Tập tầm vông, Hoạt động góc sáng tạo: Làm bưu thiếp tặng cô 
- Thứ 4: Vẽ phấn trên sân trường (vẽ khuôn mặt bé), TC: Ô tô và chim sẻ 
- Thứ 5: Thí nghiệm: Nước đổi màu, TC: Chuyển nước. 
- Thứ 6: Quan sát thời tiết trong ngày, TC: Gieo hạt. Hoạt động phòng chức năng: Hát bài Cô và mẹ 
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 
*Tuần 4:
- Thứ 2: Quan sát thời tiết trong ngày, TC: Trời nắng trời mưa
- Thứ 3: Quan sát cây hoa dâm bụt (MT 24), TC: Bắt bướm
- Thứ 4: Quan sát cây phượng, TC: Rồng rắn lên mây
- Thứ 5: Thực hiện phòng chức năng: Hát và ôn lại các bài hát trong tháng 10 
- Thứ 6: HĐLĐ: Nhặt lá cây, nhỏ cỏ khu cổ tích  
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời  
*Tuần 5
- Thứ 2: Quan sát cây mít, TCVĐ: Gieo hạt
- Thứ 3: HĐLĐ: Nhặt lá cây khu vườn cổ tích 
- Thứ 4: Vẽ phấn trên sân trường (In bàn tay), TCVĐ: Tập tầm vông
- Thứ 5: Quan sát thời tiết trong ngày, TCVĐ: Tìm bạn
- Thứ 6: Hoạt động góc sáng tạo: Làm tóc cho bạn.
* Chơi tự do: phấn, vòng, sỏi, đồ chơi dưới sân trường...
	






















MT 24

	


Hoạt động góc




	Tuần I:
- Góc trọng tâm: 
+ Góc bán hàng: Bán các loại hoa quả, bánh kẹo, sữa, đồ dùng, đồ chơi 
KN: Giao tiếp, sắp xếp, phân loại
CB: Đồ dùng hoa quả, bánh kẹo, đồ chơi, túi sách, tiền
- Góc khác: 
Không gian sáng tạo: Đính kim sa cho váy của bạn
Góc thực hành cuộc sống: Bê ghế, đứng lên ngồi xuống ghế; Đóng mở cửa; Lấy nước và uống nước
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây 
	

	
	*Tuần II: 
- Góc trọng tâm: Khám phá + STEAM
+ Góc khám phá: Khám phá chất liệu và phân loại chất liệu theo tiêu chí: mềm - cứng
- KN: Sờ, quan sát, chắp ghép, cắt …
- CB: Dây đan tết, ống hút nhỏ, nguyên vật liệu sưu tầm
- Góc khác: 
Góc văn học: Xem sách truyện, chơi với rối, kể chuyện sáng tạo với đồ chơi bé thích.
Không gian sáng tạo: xé dán, trang trí trang phục cho bạn 
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây	
Góc phân vai: Bán đồ dùng đồ chơi bé thích; Các loại rau của quả, sữa, trà chanh…

	

	
	* Tuần III: 
- Góc trọng tâm: 
+ Góc gia đình: Gia đình chăm sóc các con, chải tóc cho em bé, xúc cơm cho em bé ăn, Tổ chức sinh nhật cho mẹ
- KN: Trẻ biết chăm sóc em bé, kỹ năng xúc cơm, kỹ năng chải tóc, buộc tóc…
- CB: Đồ dùng trong góc gia đình, búp bê, lược, thìa, bát...
- Góc khác: 
Góc toán: Bài tập nhận biết tay trái, tay phải.
Góc thực hành cuộc sống: Bê ghế, đứng lên ngồi xuống ghế; Đóng mở cửa; Lấy nước và uống nước
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, nhặt lá vàng, lau lá cây
Góc bán hàng: Bán hoa quả, bánh kẹo, đồ dùng trong gia đình; 
	

	
	*Tuần IV:  
- Góc trọng tâm: 
+ Góc toán: Bài tập nhận biết phía trên – phía dưới 
- KN: Trẻ nhận biết, phân biệt phía trên – phía dưới
- CB: Các bài tập giấy để trẻ phân biệt
- Góc khác: 
Không gian sáng tạo: Làm tóc cho bạn, trang trí váy cho bạn gái.
Góc thực hành cuộc sống: Bê ghế, đứng lên ngồi xuống ghế; Đóng mở cửa; Lấy nước và uống nước
Góc văn học: Xem sách truyện, chơi với rối, tô màu nhân vật trong truyện Chú vịt xám.
Góc phân vai: Gia đình: bế em, xúc cơm cho em, tăm cho em ..
	

	
	*Tuần V
- Góc trọng tâm 
+ Góc không gian sáng tạo: Làm tóc cho bạn
KN: biết cách sử dụng những sợi len để tạo thành tóc cho bạn.
CB: kéo, sợi len
- Góc khác 
Góc văn học: Xem sách truyện, chơi với rối, kể chuyện sáng tạo với đồ chơi bé thích.
Không gian sáng tạo: xé dán, trang trí trang phục cho bạn 
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây	
Góc phân vai: Bán đồ dùng đồ chơi bé thích; Các loại rau của quả, sữa, trà chanh
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh – vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
	- Vận động nhẹ nhàng sau ngủ dạy 
+ Cho trẻ chơi trò chơi:  Bóng tròn to, Tập tầm vông, Nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ, Ngón tay nhúc nhích ….
- Ăn bữa phụ chiều: thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn (Cách mời cô và bạn trước khi ăn, khi ăn không nói chuyện, nhặt cơm vãi vào khay, khi nào ho phải che miệng…)
- Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi ....
- Biết xếp hàng chờ đến lượt, không chen lấn xô đẩu nhau.
- Biết rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh … 
- Trẻ biết lấy cốc và cất cốc đúng nơi quy định 
	

	
- Chơi, hoạt động theo ý thích (chiều)
- Trả trẻ
	


T2
	- Cho trẻ HĐ phòng chức năng: Cho trẻ tập múa bài Chiếc đèn ông sao 
- TC: Ai nhanh nhất
- HĐLĐ : Lau dọn các góc cùng cô 
	- Cho trẻ đọc đồng dao: Cưỡi ngựa nhong nhong
- TC: Ngón tay nhúc nhích
- HĐLĐ: Lau dọn các góc cùng cô 
	- Cho trẻ đọc đồng dao: Cái bống là cái bông bang 
- TC: Bắt bướm 
- HĐLĐ: Lau dọn các góc cùng cô
	- Cho trẻ đọc đồng dao: Bắc kim thang 
- TC: Truyền tin
- HĐLĐ: Lau dọn các góc cùng cô
	- Cho trẻ đọc đồng dao: Bắc kim thang 
- TC: Ngón tay nhúc nhích 
- HĐLĐ: Lau dọn các góc cùng cô


	

	
	

T3
	- KNS: Bé học cách lắng nghe
- TC: Tay đẹp  
	- Hoạt động phòng chức năng 
- KNS: Hướng dẫn trẻ cách bê ghế, đứng lên ngồi xuống ghế
- TC: Kéo cưa lừa xẻ 
	- KNS: Bé học cách lắng nghe khi nói chuyện
- TC: Tập tầm vông
- Hoạt động góc dân gian.
	- KNS: Hướng dẫn trẻ cách  đi lấy nước và uống nước  ( MT 13)
- TC: Hãy làm theo yêu cầu 
	- KNS: Hướng dẫn trẻ cách mở và đóng cửa ra vào
- TC: Tạo dáng 

	
MT     13 

	
	

T4
	- Cho trẻ LQCV:
 Chữ O
- TC: Chữ gì biến mất 
	- Cho trẻ HĐ ph òng chức năng: hát bài Em biết vâng lời mẹ dặn, xòe bàn tay nắm ngón tay
TC: Vũ điệu Sam Sam Sam  
	- Cho trẻ LQCV:
 Chữ Ô
- TC: Ai đoán giỏi
	- Cho trẻ LQCV:
 Chữ Ơ
- TC : Ai nhanh nhất
	- Trò chuyện và giải thích cho trẻ hiểu cần phải ăn nhiều hoa quả để tốt cho cơ thể 
(MT 42)

	
MT 42

	
	

T5
	- Hướng dẫn trẻ cách khoanh tay chào hỏi lễ phép 
- TC: Con bọ dừa 
- Chơi hoạt động nhóm tại các góc 
	- Kể chuyện cho trẻ nghe: Thỏ con không vâng lời mẹ
- TC: Truyền tin 
- Chơi hoạt động nhóm tại các góc

	- Hướng dẫn trẻ nói lời chúc tới mẹ yêu
- TC: Tay đẹp
- Hoạt động góc dân gian.
	- Cho trẻ Thiết kế vòng tay tặng bạn 
E4 (2,3) Ứng dụng PP tiên tiến
- TC: Cái gì biến mất
	- Hướng dẫn trẻ bắt tay nhau và nở nụ cười
- TC: Ngón tay nhúc nhích 
- Chơi hoạt động nhóm tại các góc
	

	
	

T6
	- Hoạt động góc dân gian.
Biểu diễn văn nghệ và bình bầu bé ngoan
* Bình bầu bé ngoan
- Cô cùng trẻ trò chuyện về những việc tốt trong tuần mà trẻ đã làm được 
- Cô gọi tên trẻ ngoan lên cắm cờ và kể về việc tốt mà mình đã làm được 
- Chơi TC: Gia đình ngón tay, Ngón tay nhúc nhích, Hãy làm theo yêu cầu của cô, Tôi có bạn có 
- Hỏi trẻ cảm xúc khi lên cắm cờ 
* Liên hoan văn nghệ.
- Cô cùng trẻ hát các bài hát trong tuần để biểu dương các bạn đã suất sắc được lên cắm cờ .

	Chủ đê/ sự kiện:
	Trung thu của bé 
	Tôi là ai
	Ngày của mẹ 

	Tôi là ai
	Tôi là ai
	

	Mục tiêu thực hiện và đánh giá trong tháng 

	3. Kiểm soát được vận động: Đi, chạy…
13.  Thực hiện được 1 số kỹ năng sống 
24. Nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản cúa sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi.
29.Trẻ biết 1 số lễ hội: Trung thu, khai giảng ….
40. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ ra vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân 
42. Hiểu từ khái quát gần gũi: hoa quả, đồ chơi, quần áo …
43. Lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
57. Thể hiện ý thức vè bản thân: Nói được tên tuổi, giới tính, nói được điều bé thích.
59. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật …

	



Đánh giá kết quả thực hiện
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